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Phụ lục
SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI PHỤ LỤC I BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2023/NĐ-CP
 (Kèm theo Nghị định số       /2025/NĐ-CP 
ngày       tháng      năm 2025 của Chính phủ)
____________

	STT
	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Thuế suất (%)

	134
	71.13
	Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý.
	 

	
	 
	- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:
	 

	
	7113.11
	- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác:
	 

	
	7113.11.10
	- - - Bộ phận
	0

	
	7113.11.90
	- - - Loại khác
	0

	
	7113.19
	- - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:
	 

	
	7113.19.10
	- - - Bộ phận
	0

	
	7113.19.90
	- - - Loại khác
	0

	
	7113.20
	- Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý:
	 

	
	7113.20.10
	- - Bộ phận
	0

	
	7113.20.90
	- - Loại khác
	0

	
	 
	 
	 

	
	
	
	

	135
	71.14
	Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.
	 

	
	 
	- Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:
	 

	
	7114.11.00
	- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác
	0

	
	7114.19.00
	- - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý
	0

	
	7114.20.00
	- Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý
	0

	
	 
	 
	 

	136
	71.15
	Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý.
	 

	
	7115.10.00
	- Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới, bằng bạch kim
	0

	
	7115.90
	- Loại khác:
	 

	
	7115.90.10
	- - Bằng vàng hoặc bạc 
	0

	
	7115.90.20
	- - Bằng kim loại dát phủ vàng hoặc bạc
	0

	
	7115.90.90
	- - Loại khác
	0
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    Ph ?   l ? c   S ? A Đ ? I   M ? C THU ?   SU ? T THU ?   XU ? T KH ? U   C ? A M ? T S ?   M ? T  HÀNG T ? I PH ?   L ? C I   BAN HÀNH KÈM THEO   NGH ?   Đ ? NH S ?   26/2023/NĐ - CP     (Kèm theo Ngh ?   đ ? nh s ?          /202 5 /NĐ - CP    ngày          tháng         năm 202 5   c ? a Chính ph ? )   ____________    

STT  Mã hàng  Mô t ?  hàng  hóa  Thu ?  su ? t  (%)  

134  71.13  Đ ?  trang s ? c và các b ?  ph ? n c ? a đ ?  trang s ? c,  b ? ng kim lo ? i quý ho ? c kim lo ? i đư ? c dát ph ?   kim lo ? i quý.     

    -   B ? ng kim lo ? i quý đ ã ho ? c chưa m ?  ho ? c dát ph ?   kim lo ? i quý:     

 7113.11  -   -   B ? ng b ? c, đ ã ho ? c chưa m ?  ho ? c dát  ph ?  kim  lo ? i quý khác:     

 7113.11.10  -   -   -   B ?  ph ? n  0  

 7113.11.90  -   -   -   Lo ? i khác  0  

 7113.19  -   -   B ? ng kim lo ? i quý khác, đ ã ho ? c chưa m ?  ho ? c  dát ph ?  kim lo ? i quý:     

 7113.19.10  -   -   -   B ?  ph ? n  0  

 7113.19.90  -   -   -   Lo ? i khác  0  

 7113.20  -   B ? ng kim  lo ? i cơ b ? n dát ph ?  kim lo ? i quý:     

 7113.20.10  -   -   B ?  ph ? n  0  

 7113.20.90  -   -   Lo ? i khác  0  

          

    

135  71.14  Đ ?  k ?  ngh ?  vàng ho ? c b ? c và các b ?  ph ? n c ? a  đ ?  k ?  ngh ?  vàng b ? c, b ? ng kim lo ? i quý ho ? c  kim lo ? i dát ph ?  kim lo ? i quý.     

    -   B ? ng kim  lo ? i quý đ ã ho ? c chưa m ?  ho ? c dát ph ?   kim lo ? i quý:     

 7114.11.00  -   -   B ? ng b ? c, đ ã ho ? c chưa m ?  ho ? c dát ph ?  kim  lo ? i quý khác  0  

 7114.19.00  -   -   B ? ng kim lo ? i quý khác, đ ã ho ? c chưa m ?  ho ? c  dát ph ?  kim lo ? i quý  0  

 7114.20.00  -   B ? ng kim lo ? i cơ b ? n  dát ph ?  kim lo ? i quý  0  

          

136  71.15  Các s ? n ph ? m khác b ? ng kim lo ? i quý ho ? c  kim lo ? i dát ph ?  kim lo ? i quý.     

